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DỰ TOÁN THU – CHI 
PHỤC VỤ BÁN TRÚ NĂM HỌC 2018 - 2019
––––––––––––––––––

 Thực hiện công văn số 2292/SGDĐT-KHTC ngày 05/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục từ năm học 2018-2019;


Trường Tiểu học Nguyễn Bình  lập dự toán các khoản thu - chi của nhà trường trong năm học 2018-2019 với các nội dung như sau:

I/ Thu theo thỏa thuận phục vụ học sinh ăn bán trú: (Dự kiến 198  học sinh)
1/  Tiền ăn: 
       Hiện nay trên thị trường thị xã Quảng Yên có cơ sở cung cấp thực phẩm Thái An là cơ sở đang cung cấp thực phẩm cho các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã, trong các năm học vừa qua nhà trường đã ký hợp đồng với cơ sở cung cấp thực phẩm Thái An, đây là cơ sở có đầy đủ tư cách pháp nhân và có uy tín về chất lượng dịch vụ trên địa bàn thị xã. Hàng hóa do cơ sở Thái An cung cấp đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý. Do đó năm học 2018 – 2019 nhà trường tiếp tục thực hiện ký hợp đồng với cơ sở cung cấp thực phẩm Thái An để mua thực phẩm phục vụ học sinh ăn bán trú của nhà trường.

          Căn cứ định mức ăn cho học sinh năm học 2017-2018 vừa qua, căn cứ giá cả thực phẩm thực tế trên thị trường thị xã Quảng Yên, căn cứ báo giá của cơ sở Thái An, nhà trường xây dựng định mức ăn cho học sinh năm học 2018-2019 như sau:

        *Mức thu tiền ăn: 15.000 đ/ngày/học sinh (Bao gồm 1 bữa chính và 1 bữa phụ).
        *Phương án thu: Hàng tháng căn cứ số ngày đi học của học sinh đầu tháng tạm thu tiền ăn, cuối tháng quyết toán tiền ăn của học sinh theo số ngày chấm ăn thực tế của HS.
2/ Tiền chất đốt: Căn cứ vào giá ga thực tế trên thị trường tháng 9/2018 (Hãng ga Petrolimex), Căn cứ mức tiêu thụ chất đốt năm học 2017-2018, trung bình một tháng trong năm học 2017-2018 sử dụng hết 8 bình ga loại 12 kg/ bình ( Cả van ngang hoặc van đứng )
     Tổng tiền ga trong tháng: 8 bình x 396.000đ/bình  = 3.168.000 đ
     Bình quân một ngày sẽ chi phí tiền ga là:

                    3.168.000 đ/tháng : 16 ngày/tháng = 198.000 đ 
      Bình quân một ngày ăn của một học sinh sẽ chi phí tiền ga là:

                     198.000 : 198  HS/ngày = 1.000 đ/ngày/HS 

          *Mức thu tiền chất đốt: 1.000  đồng/học sinh/ngày
          *Phương án thu: Hàng tháng căn cứ số ngày đi học của học sinh đầu tháng tạm thu tiền chất đốt, cuối tháng quyết toán tiền chất đốt của từng học sinh theo số ngày chấm ăn thực tế của học sinh. 

3/ Tiền thuê người nấu ăn bán trú:
            Số người nấu ăn cho học sinh: 200 học sinh : 50 HS/người nấu = 4 người nấu  

            Căn cứ theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng, dự kiến kinh phí thuê nấu ăn là: 4 người nấu  x 3.100.000đ/người nấu  = 12.400.000đ

             Bình quân một HS chi phí thuê người nấu ăn bán trú tại trường là:

12.400.000đ : 198 học sinh = 62.600đ/học sinh
           *Mức thu tiền thuê công nấu ăn: 62.000 đồng/học sinh/tháng.

           *Phương án thu: Thu theo tháng thực học của học sinh. 

4/ Tiền quản lý trông trưa và tổ chức ăn bán trú:
           - Được tính theo làm thêm giờ cho quản lý, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia trực trưa cho học sinh ăn bán trú. Số giờ thanh toán cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý thực hiện công tác trực trưa cho học sinh ăn và ngủ theo thực tế. Căn cứ số học sinh đăng ký ăn bán trú, tiền bồi dưỡng cho người tham gia công tác trực trưa, cho học sinh ăn bán trú  dự toán như sau: 

Tổng cộng có 200 HS ăn bán trú chia làm 06 phòng ăn.

- Chi cho giáo viên: 6 GV x 44.000đ/giờ x 3 giờ/ngày x 16ngày/tháng  =12.672.000đ/tháng
- Chi cho quản lý: 01người x 44.000đ/giờ x 3 giờ/ngày x 16ngày/tháng = 2.112.000đ/tháng
- Chi cho Y tế: 01 người x 33.000đ/giờ x 3 giờ/ngày x 16 ngày/tháng    = 1.584.000đ/tháng     

- Chi cho Kế toán: 01 người x 33.000đ/giờ x 10 giờ/tháng                       =   330.000đ/tháng     
                                Cộng: 16.698.000đ/tháng
- Chia bình quân trên một học sinh: 16.698.000đ/tháng : 198 hs  = 84.400 đồng/hs/tháng.

 *Mức thu tiền quản lý trông trưa và tổ chức ăn bán trú: 85.000đ/học sinh/tháng ( Bù trừ cho những tháng có từ 16 ngày ăn trở lên).
*Phương án thu: Thu theo tháng thực học của học sinh.
5/ Tiền điện sinh hoạt phục vụ học sinh ăn, nghỉ buổi trưa: 

a. Điện quạt mát: 

        06 quạt/phòng x 6 phòng  x 0.06 KW/giờ  x 3 giờ/ngày x 16 ngày/tháng x 1.930đ/KW = 200.102 đ
     - Chia bình quân trên một học sinh: 200.102 đ/tháng : 198 hs  = 1.010 đồng/hs/tháng. 
- Tiền điện quạt mát: 1.000đ/học sinh/tháng.

b. Điều hòa:
01 điều hòa/phòng x 6 phòng  x 1.2KW/giờ  x  2giờ x 16 ngày/tháng x 1.930đ/KW =  444.672   đ 
- Chia bình quân trên một học sinh: 444.672  /tháng : 198 hs  = 2.245 đồng/hs/tháng.
                - Tiền điện điều hòa: 2.200/học sinh/tháng.
Mức thu tiền điện sinh hoạt phục vụ học sinh ăn, nghỉ buổi trưa: 3.000đ/hs/tháng
*Phương án thu: Thu theo tháng thực học của học sinh.
6/ Tiền mua sắm vật dụng tiêu hao phục vụ bán trú:

	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Nước rửa bát (can 3 lít)
	Can
	3
	120.000
	360.000

	2
	Sắt đánh nồi
	cái
	4
	5.000
	20.000

	3
	Găng tay cao su
	Đôi
	4
	25.000
	100.000

	4
	Găng tay ni lông
	Hộp
	6
	25.000
	150.000

	5
	Lưới rửa bát
	Cái
	8
	5.000
	40.000

	6
	Khăn lau tay
	cái
	4
	20.000
	80.000

	7
	Cây lau nhà
	Cái
	1
	100.000
	100.000

	8
	Nước lau sàn
	Can
	3
	120.000
	360.000

	9
	Nước rửa tay( HS)
	Lọ
	3
	35.000
	105.000

	10
	Bàn chải 
	Cái
	2
	10.000
	20.000

	11
	Gáo nhựa
	Cái
	1
	20.000
	20.000

	12
	Xà phòng (1kg)
	Gói
	2
	75.000
	150.000

	13
	Giấy vệ sinh
	Lố
	5
	65.000
	325.000

	14
	Giấy ăn 
	Bịch
	4
	50.000
	200.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	2.030.000


-Chia bình quân trên một học sinh: 2.030.000đ : 198 hs  = 10.252   đ/hs/tháng. 
*Mức thu tiền mua sắm vật dụng tiêu hao phục vụ bán trú:  10.000 d/ Hs/ tháng                  
*Phương án thu: Thu theo tháng thực học của học sinh.

7/ Tiền mua sắm vật dụng dùng chung phục vụ bán trú lần đầu:

Số lượng học sinh tham gia bán trú lần đầu: 80 học sinh;
Nhu cầu bổ sung dụng cụ, vật dụng dùng chung phục vụ bán trú như sau:

	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Bếp ga công nghiệp
	Cái
	1
	1.500.000
	1.500.000

	2
	Chảo gang rán
	Cái
	1
	450.000
	450.000

	3
	Chảo nhôm xào 
	Cái
	1
	300.000
	300.000

	 4
	Rổ nhựa đựng gối 
	Cái
	10
	60.000
	600.000

	 5
	Bàn nhựa ăn cơm
	Cái
	10
	145.000
	1.450.000

	 6
	Ghế ăn 
	Cái
	80
	20.000
	1.600.000

	 7
	Thớt gỗ phi 30
	Cái
	2
	350.000
	700.000

	 8
	Thớt vuông thái chín
	Cái
	2
	250.000
	500.000

	 9
	Rổ nhựa
	Cái
	2
	40.000
	80.000

	 10
	Rá vo gạo
	Cái
	4
	50.000
	200.000

	 11
	Dao thái
	Cái
	2
	80.000
	160.000

	 12
	Dao chặt
	Cái
	1
	150.000
	150.000

	 13
	Dao gọt mướp
	Cái
	2
	20.000
	40.000

	 14
	Kéo cắt thức ăn
	Cái
	2
	40.000
	80.000

	 15
	Chậu to
	Cái
	1
	120.000
	120.000

	 16
	Xô nhựa
	Cái
	2
	70.000
	140.000

	 17
	Muôi lỗ + bàn sản
	Cái
	2
	50.000
	100.000

	 18
	Đũa nấu
	Đôi
	4
	2.500
	10.000

	 19
	Muôi nấu
	Cái
	2
	50.000
	100.000

	 20
	Muôi chia cơm, canh
	Cái
	4
	20.000
	80.000

	 21
	Lược chải tóc
	Cái
	10
	10.000
	100.000

	 22
	Thảm chùi chân
	Cái
	6
	25.000
	150.000

	 23
	Lưu mẫu thức ăn
	Bộ
	2
	120.000
	240.000

	 24
	Chăn mùa thu
	Cái
	25
	250.000
	6.250.000

	 25
	Giá treo khăn mặt
	Cái
	1
	1.000.000
	1.000.000

	
	Cộng chi 
	
	
	
	16.100.000 


- Chia bình quân trên một học sinh: 16.100.000 : 80 hs  = 201.000 đ/hs/năm học. 

*Mức thu tiền mua mua sắm vật dụng dùng chung phục vụ bán trú lần đầu:    200.000đ/hs/năm học.

*Phương án thu: Thu 1 lần đầu năm học của học sinh tham gia ăn bán trú lần đầu.
II/ Nguyên tắc thu-chi: 
- Đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, đảm bảo công khai.

- Thực hiện hạch toán thu chi theo đúng các quy định tài chính hiện hành.

- Nếu có sự biến động tăng giảm số lượng học sinh tham gia các khoản thu phục vụ bán trú, nhà trường cùng với Ban đại diện CMHS sẽ có sự điều chỉnh phù hợp bằng văn bản và thống nhất công khai tới toàn thể hội CMHS toàn trường.
III/Tổ chức thực hiện : 
- Mỗi năm học nhà trường có trách nhiệm quyết toán công khai các khoản thu trước cha mẹ học sinh vào cuộc họp phụ huynh học sinh các lớp cuối năm học.
- Dự toán được trình với UBND phường Quảng Yên và thông qua Hội đồng nhà trường, Hội cha mẹ học sinh toàn trường.
	             
	Quảng Yên, ngày  06 tháng 9 năm 2018
                         HIỆU TRƯỞNG


                                                                                  Nguyễn Thị Phương Hoa 

